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	STT
	Họ và tên
	NTNS
	
	Chức vụ
	Chi bộ
	Đơn vị
	

	
	
	
	Nơi sinh
	
	
	
	Ghi chú

	1
	Định Thị Huệ
	17/02/1997
	Trung Phúc – Trùng Khánh – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	2
	Lèng Thúy Lợi
	22/10/1997
	Tân Nam – Quang Bình – Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	3
	Quàng Văn Kiên
	05/06/1996
	Na Son – Điện Biên Đông – Điện Biên
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	4
	Lèng Seo Cương
	29/12/1994
	Tả Nhìu - Xín Mần - Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	5
	Triệu Mùi Khé
	21/11/1994
	Nậm Khòa - Hoàng Su Phì - Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	6
	Lý Ngọc Luyện
	30/11/1996
	Dương Sơn - Na Rì - Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	7
	Lường Văn Đức
	11/01/1996
	Chiềng Lao – Mường La – Sơn La
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	8
	Phạm Khánh Huyền
	05/07/1997
	Thiết Ống – Bá Thước – Thanh Hóa
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	9
	Đinh Thị Trang
	15/01/1997
	Trung Phúc – Trùng Khánh – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	10
	Trần Doãn Toàn
	30/11/1994
	Thị trấn Sapa -  Sapa - Lào Cai
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	11
	Nguyễn Thu Trang
	21/12/1996
	 Ngọc Linh -  Vị xuyên -  Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	12
	Điêu Thị Việt
	09/06/1995
	 Nậm Hàng -  Mường Tè -  Lai Châu
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	13
	Trương Thị Trang
	10/22/1996
	Cao Trĩ- Ba Bể- Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	14
	 Lý Thị Phương
	08/03/1996
	Bum Nưa -Mường Tè -Lai Châu
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	15
	Nguyễn Thị Nhung
	05/04/1997
	Mậu Duệ -Yên Minh- Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	16
	Lâm Thị Nụ
	20/09/1997
	  Tứ Xã-  Lâm Thao-  Phú Thọ
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	17
	Quàng Thị Nguyệt
	08/12/1995
	Mường Mô- Nậm Nhùn- Lai Châu
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	18
	Lý Đức Toàn
	19/08/1995
	Sơn Cẩm- Thái Nguyên – Thái Nguyên

	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	19
	Nguyễn Thị Tuyển
	03/09/1995
	Quang Minh - Bắc Quang - Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	20
	Hoàng Thị Tuyến
	26/12/1995
	 Yên Bình - Quang Bình - Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	21
	Vừ A Sềnh
	01/10/1996
	Pá Lông – Thuận Châu – Sơn La


	Sinh viên
	Khoa KT & PTNT
	Trường ĐHNL
	

	22
	Dương Thị Khuyên
	11/02/1982
	Úc Kỳ - Phú Bình - Thái Nguyên
	Kỹ thuật viên
	Viện KHSS
	Trường ĐHNL
	

	23
	Đỗ Bích Duệ
	20/01/1987
	Bình Yên – Định Hóa - Hải Dương
	Kỹ thuật viên
	Viện KHSS
	Trường ĐHNL
	

	24
	Nguyễn Duy Hoàng
	17/06/1986
	Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên – Thái Nguyên
	Cán bộ
	Phòng KT & BĐCLGD
	Trường ĐHNL
	

	25
	Dương Thị Tình
	12/10/1978
	Văn Hán – Đồng Hỷ - Thái Nguyên
	Cán bộ
	Phòng KT & BĐCLGD
	Trường ĐHNL
	

	26
	Trần Thu Hà
	18/11/1984
	Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên
	Cán bộ
	Phòng QTPV
	Trường ĐHNL
	

	27
	Trần Ngọc Anh
	04/11/1983
	Vô Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên
	Cán bộ
	Phòng QTPV
	Trường ĐHNL
	

	28
	Phạm Văn Tiến
	06/05/1996
	Thanh Chăn - Điện Biên - Điện Biên
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	29
	Trần Hồng Anh
	08-01-97
	Thủy Triều -Thủy Nguyê - Hải Phòng
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	30
	Trần Hoàng Sơn
	03/02/1997
	Phan Đình Phùng - Mỹ Hào - Hưng Yên
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	31
	Lý Thị Tâm
	05/11/1997
	Hoàng Tung - Hòa An - Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	32
	Phạm Thành Đạt
	09/11/1998
	Sơn Thành - Tuy Hòa - Phú Yên
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	33
	Trần Thị Hồng
	10/10/1997
	Tân Cương - Thái Nguyên - Thái Nguyên
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	34
	Nông Thị Mỹ Hạnh
	24/09/1996
	Đổng Xá - Na Rì - Bắc Kạn
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	35
	Trần Thị My
	25/03/1996
	Văn Yên - Đại Từ - Thái Nguyên
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	36
	Nguyễn Thị Ngọc
	16/04/1998
	Hạ Thượng - Đại Từ - Thái Nguyên
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	37
	Lường Thị Thiếp
	04/03/1998
	Nậm Mạ - Sìn Hồ - Lai Châu
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	38
	Nguyễn Thị Hà Trang
	27/08/1997
	Bình Long - Võ Nhai - Thái Nguyên
	Sinh Viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	39
	Hoàng Đình Hà
	15/08/1997
	Thượng Đình - Phú Bình - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	40
	Má  A Sủ
	12/02/1997
	Sa Pả - Sa Pa - Lào Cai
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	41
	Lê Thị Thu Hà
	17/10/1997
	Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	42
	Nguyễn Phương Nam
	14/11/1998
	Thị trấn Lập Thạch - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	43
	Nguyễn Phương Thùy
	12/10/1998
	TT. Sông Cầu - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	44
	Lê Xuân Lộc
	10/09/1995
	Đông Hoàng - Đông Sơn - Thanh Hóa
	Sinh viên
	Khoa QLTN
	Trường ĐHNL
	

	45
	Đặng Nguyễn Dũng 
	30/4/1996
	Hưng Long – Yên Lập – Phú Thọ
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	46
	Nông Thị Dương
	26/11/1997
	Thượng Ấm – Ngân Sơn – Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	47
	Lèo Huyền Trang
	28/9/1997
	Cường Lợi – Na Rì – Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	48
	Nông Thị Hoài Tú 
	29/11/1997
	Đức Thông – Thạch An – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	49
	Mông Thị Điệp 
	06/5/1997
	Hồng Quang – Quảng Uyên – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	50
	Nông Trần Đức 
	08/10/1994
	La Môn - Nguyên Bình – Cao Bắng
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	51
	Nguyễn Ánh  Ngọc 
	21/12/1998
	Hồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	52
	Nguyễn Thị Thu Hường 
	27/02/1998
	Nam Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	53
	Trần Thị Xuân 
	10/10/1998
	Nga Thái – Nga Sơn – Thanh Hóa
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	54
	Đỗ Văn Nhật 
	12/10/1996
	Vinh Thanh – Phú Vang- Thừa Thiên Huế
	Sinh viên
	Khoa Nông học
	Trường ĐHNL
	

	55
	Đoàn Quốc Khánh
	22/12/1980
	Nhân Thắng – Gia Bình –Bắc Ninh
	Giáo viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	56
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	24/09/1990
	Hương Sơn – Thái Nguyên – Thái Nguyên 
	Giáo viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	57
	Nguyễn Thị Bích Đào
	28/04/1985
	Vĩnh Hào – Vụ Bản – Nam Định
	Giáo viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	58
	Hoàng Minh Tùng
	19/05/1996
	Tân Hòa – Phú Bình – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	59
	Lò Thị Tiên
	03/08/1996
	Mường Lói - Điện Biên - Điện Biên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	60
	Đặng Sơn Hải
	04/03/1996
	Thịnh Đán - Thái Nguyên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	61
	Tạ Thị Thảo
	22/01/1997
	Tân Hòa – Phú Bình – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	62
	Lưu Văn Phong
	20/01/1997
	Sơn Phú – Định Hóa – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	63
	Nguyễn Thị Dương
	17/08/1996
	Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	64
	Lê Thị Phượng
	01/12/1996
	Vân Hội - Trấn Yên - Yên Bái
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	65
	Lương Thị Minh Thuận
	20/05/1997
	Phan Thanh - Lục Yên - Yên Bái
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	66
	Tống Thị Hường
	20/06/1997
	Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	67
	Bùi Thị Vân Anh
	06/08/1997
	Thụy Hùng – Thạch An – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	68
	Trần Thị Ánh Dương
	30/07/1997
	Minh Thành – Quảng Yên – Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	69
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	30/01/1997
	Diễn Lâm – Diễn Châu – Nghệ An
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	70
	Nguyễn Thạch Lam
	14/08/1997
	Vô Tranh – Phú Lương – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	71
	Nguyễn Tiến Quyết
	15/07/1996
	Việt Dân – Đông Triều – Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	72
	Vũ Trường Sơn
	27/07/1997
	Vũ Ninh – Kiến Xương – Thái Bình
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	73
	Lý Anh Tài
	04/08/1996
	Quang Sơn – Đồng Hỷ - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	74
	Đinh Thị Bích Thùy
	29/10/1997
	Chu Trinh –   Cao Bằng – Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	75
	Lý Dương
	02/05/1994
	Trung Lương -  Định Hóa – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	76
	Trần Thị Trang
	26/08/1998
	Ký Phú – Đại Từ - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	77
	Hoàng Công Nam
	03/04/1998
	Hà Châu – Phú Bình – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	78
	Phan Thị Thúy Linh
	28/06/1998
	Hưng Thắng - Hưng Nguyên – Nghệ An
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	79
	Bùi Thị Phương Thúy
	10/03/1998
	Bắc An – Chí Linh – Hải Dương
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	80
	Hoàng Văn Sơn
	15/11/1997
	Minh Đức – Phổ Yên - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	81
	Nguyễn Kim Hồng
	14/6/1998
	Thanh Vân – Tam Dương –  Vĩnh Phúc
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	82
	Nguyễn Thị Hồng Thuận
	6/1/1998
	Đồng Xuân - Thanh Ba - Phú Thọ
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	83
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	24/11/1998
	Trực Khang – Trực Ninh –  Nam Định
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	84
	Nguyễn Thị Nụ
	1/8/1998
	Hùng Sơn – Đại Từ - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	85
	Hoàng Thúy Ninh
	19/9/1997
	Sơn Nam - Sơn Dương - Tuyên Quang
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	86
	Ngô Quang Tuấn
	13/11/1997
	Phúc Thuận – Phổ Yên - Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNTY
	Trường ĐHNL
	

	87
	Lương Thị Chuyên
	10/09/1987
	Hợp Thành – Phú Lương – Thái Nguyên
	Cán bộ
	Phòng KHCN & HTQT
	Trường ĐHNL
	

	88
	Trương Bách Phương Nam
	16/06/1998
	Sơn Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang
	Sinh viên
	Phòng KHCN & HTQT
	Trường ĐHNL
	

	89
	Trần Thị Thanh Tâm
	12/04/1998
	Trương Vương – Thái Nguyên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Phòng KHCN & HTQT
	Trường ĐHNL
	

	90
	Nguyễn Thị Thủy Chung
	31/12/1997
	Quang Trung – Thái Nguyên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Phòng KHCN & HTQT
	Trường ĐHNL
	

	91
	Phạm Thị Tuyết Mai
	1/10/1982
	Võ Lao – Thanh Ba – Phú Thọ
	Giáo viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	92
	Dương Hữu Khoa
	05/01/1990
	Tân Kim – Phú Bình – Thái Nguyên
	Giáo viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	93
	Trần Thị Minh Châu
	24/05/1997
	Phố Cò – TP. Sông Công – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	94
	Dương Thị Thu Hoài
	26/03/1997
	Quyết Thắng –Thái Nguyên – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	95
	Lê Thảo Nhi
	09/10/1997
	Trung Hội – Định Hóa – Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	96
	Nguyễn Thị Phượng
	27/08/1997
	TT. Trới – Hoành Bồ - Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	97
	Thái Thị Yến
	28/04/1997
	Diễn Thành – Diễn Châu – Nghệ An
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	98
	Nông Thị Minh 
	08/04/1997
	Lam Sơn – Na Rì - Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa CNSH-CNTP
	Trường ĐHNL
	

	99
	Bùi Hoàng Dũng
	11/08/1997
	Cẩm Phú- Cẩm Thủy- Thanh Hóa
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	100
	Nguyễn Trọng Vũ
	15/11/1997
	Hoa Lư- Đông Hưng-Thái Bình
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	101
	Hứa Thị Hợp
	28/08/1996
	Khang Ninh- Ba Bể- Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	102
	Nguyễn Đức Hải
	07/04/1997
	Dực Yên- Đàm Hà- Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	103
	Nguyễn Việt Anh
	18/08/1996
	Quảng Hà- Hải Hà- Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	104
	Trần Quang Ngọc
	27/10/1997
	Tổ 5 P. Chiêng Sinh- Sơn La
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	105
	Nguyễn Tuấn Bình
	16/10/1996
	Lê Lai- Thạch An- Cao Bằng
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	106
	Nguyễn Lệ Cẩm Ly
	19/11/1997
	Tổ 2 P. Tô Hiệu- Sơn La
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	107
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	11/10/1997
	Cẩm Đông – Cẩm Phả- Quảng Ninh
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	108
	Cao Văn Đỉnh
	10/05/1997
	Mai Lâm- Tĩnh Gia- Thanh Hóa
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	109
	Hoàng Thị Thắm
	23/02/1997
	Lạng San- Na Rì –Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	110
	Bàn Văn Vạn
	08/12/1996
	Lam Sơn- Na Rì- Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	111
	Nguyễn Thị Hậu
	09/07/1997
	Ân Tình- Na Rì- Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	112
	Nông Thị Ngoan
	16/12/1997
	Hùng An- Bắc Quang- Hà Giang
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	113
	Nguyễn Thị Miền
	31/03/1998
	Bằng Phúc- Chợ Đồn- Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	114
	Nguyễn T.Quỳnh Trang
	06/08/1998
	Cổ Lũng- Phú Lương- Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	115
	Phạm Văn Trung
	12/07/1998
	Vinh Quang- Vinh Bảo- Hải Phòng
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	116
	Bàn Thị Hương
	13/11/1998
	Đổng Xá- Na Rì- Bắc Kạn
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	117
	Sùng A Dia
	12/10/1996
	Làng Mô- Sìn Hồ- Lai Châu
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	118
	Nguyễn Minh Hiếu
	14/01/1997
	Liên Minh- Võ Nhai- Thái Nguyên
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	119
	Nguyễn Tùng Lâm
	29/07/1997
	Hoa Nam- Đông Hưng- Thái Bình
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	

	120
	Hạng A Vừ
	20/03/1997
	Làng Chếu- Bắc Yên- Sơn La
	Sinh viên
	Khoa Lâm nghiệp
	Trường ĐHNL
	


(Ấn định danh sách có 120 người)

